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	QUỐC HỘI KHÓA XV
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Số:         /BC-UBTVQH15

	
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày        tháng  9  năm 2022


BÁO CÁO
Tiếp thu, giải trình và chỉnh lý 
dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)


       Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,
Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) đã được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 và được các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ với 123 lượt ý kiến, thảo luận tại Hội trường với 21 lượt ý kiến và 02 ý kiến gửi bằng văn bản. Đa số ý kiến tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) (sau đây viết tắt là dự án Luật) và nhất trí với nhiều nội dung chính của dự án Luật.
Ngay sau kỳ họp, trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với Cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục nghiên cứu, tham vấn để tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật.

Tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và dự thảo Luật để gửi xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách.
Ngày 08/9/2022, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã cho ý kiến về dự án Luật. Sau Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Cơ quan chủ trì thẩm tra và Cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội chuyên trách để gửi xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội.
Qua quá trình tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, dự thảo Luật đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu đặt ra, đó là: bảo đảm thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng để “phát triển gia đình hạnh phúc, bền vững và thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình toàn diện, khả thi, có hiệu quả”, tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng tăng cường các biện pháp bảo vệ các quyền con người theo Hiến pháp năm 2013, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các thiết chế nhà nước, xã hội cũng như vai trò của gia đình trong phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật như sau:
I. MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN 
1. Về đối tượng áp dụng (Điều 2)
 Một số ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với quy định về đối tượng áp dụng tại Điều 2 dự thảo Luật nhưng đề nghị đánh giá tính khả thi và bổ sung các quy định để bảo đảm áp dụng được đối với nhóm đối tượng người nước ngoài cư trú ở Việt Nam. Bên cạnh đó, có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng quy định về đối tượng áp dụng là không cần thiết do Luật áp dụng chung cho mọi đối tượng cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, đề nghị rà soát kỹ để bảo đảm việc áp dụng các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình đối với người nước ngoài cư trú ở Việt Nam phù hợp, tương thích với điều ước, công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau:

(1) Thực tiễn công tác xây dựng pháp luật cho thấy, các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong thời gian gần đây không có điều riêng về đối tượng áp dụng mà luật áp dụng chung cho tất cả “mọi người” (bao gồm người nước ngoài cư trú ở Việt Nam) trừ trường hợp đối tượng áp dụng có tính đặc thù. Một trong những nguyên tắc áp dụng pháp luật là áp dụng theo phạm vi lãnh thổ. Theo đó, ngoài một số đối tượng đặc thù thì các đối tượng khác đang ở trên lãnh thổ của một quốc gia đều chịu sự điều chỉnh của pháp luật do quốc gia đó ban hành, trừ trường hợp Luật có quy định khác
, đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình, việc bảo vệ quyền con người và bảo vệ người bị bạo lực gia đình là mục tiêu trên hết. Do vậy, việc không quy định đối tượng áp dụng trong dự thảo Luật không ảnh hưởng đến việc áp dụng các quy định của Luật này đối với người nước ngoài cư trú ở Việt Nam.

(2) Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý theo hướng bỏ Điều 2 của dự thảo Luật đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, đồng thời bổ sung quy định giao Chính phủ quy định về việc áp dụng đối với người nước ngoài cư trú ở Việt Nam các biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình tại khoản 3 Điều 22 dự thảo Luật. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ban soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội khi xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành phù hợp và khả thi đối với người nước ngoài cư trú ở Việt Nam.
2. Về hành vi bạo lực gia đình (Điều 3)
- Một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị khoản 1 quy định khái quát thành các nhóm hành vi bạo lực gia đình. Có ý kiến đề nghị xếp loại theo các nhóm hành vi bạo lực về thể xác, bạo lực về tinh thần, bạo lực về tình dục và các loại bạo lực khác. 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, hầu hết các hành vi bạo lực gia đình đều được thể hiện dưới dạng cụ thể của các nhóm hành vi bạo lực về thể xác, tinh thần, tình dục hoặc kinh tế. Tuy nhiên, cũng có hành vi bạo lực tác động đến người bị bạo lực gia đình dưới dạng đan xen nhiều hình thức khác nhau, do vậy, nếu quy định khái quát thành 4 nhóm hành vi bạo lực gia đình thì có thể trùng lắp, bỏ sót hoặc không bao quát hết các hành vi bạo lực gia đình của từng vụ việc. Ngoài ra, việc quy định cụ thể các hành vi bạo lực gia đình cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác tuyên truyền, giáo dục, thực thi pháp luật. Cách tiếp cận này được các tổ chức quốc tế khuyến nghị và được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất tiếp tục quy định cụ thể các hành vi bạo lực gia đình. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp Ban soạn thảo rà soát các hành vi để tránh trùng lắp và bỏ sót các hành vi bạo lực gia đình. 
- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung từ “đe dọa” tại điểm a; bổ sung từ “nuôi dưỡng” vào điểm d; gộp điểm d và điểm đ thành một điểm; đề nghị điểm e quy định việc phân biệt giới tính không chỉ trong trường hợp phân chia tài sản thừa kế mà còn trong các trường hợp khác như ứng xử, giao tiếp; đề nghị quy định cụ thể điểm g; điều chỉnh điểm i để thống nhất với khoản 4 Điều 2; bỏ cụm từ “vợ chồng” và chỉnh sửa thành “Cưỡng ép mang thai, phá thai, lựa chọn giới tính thai nhi” tại điểm n; bổ sung từ “giam cầm” tại điểm q.
Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý  khoản 1 Điều 3 như dự thảo Luật. 
- Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với quy định tại khoản 2, tuy nhiên đề nghị rà soát kỹ bởi một số hành vi bạo lực gia đình quy định tại khoản 1 không áp dụng được đối với đối tượng được mở rộng quy định tại khoản 2. Bên cạnh đó, có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ khoản này. Có ý kiến đề nghị bỏ đối tượng áp dụng là người đã ly hôn, người chung sống với nhau như vợ chồng; có ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng là “người tình” của vợ, chồng đã ly hôn và con riêng của vợ, chồng hoặc của người đang chung sống với nhau như vợ chồng, con riêng của người đã ly hôn.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội như sau:

(1) Trong thực tế, nhiều trường hợp nam, nữ không hoặc chưa kết hôn nhưng vẫn sống với nhau như vợ chồng, hoặc có trường hợp vợ chồng tuy đã ly hôn mối quan hệ giữa họ không là quan hệ gia đình theo Luật Hôn nhân và gia đình song là mối quan hệ rất đặc thù dễ nảy sinh các tương tác, tiếp xúc trong cuộc sống, từ đó gia tăng nguy cơ xảy ra hành vi bạo lực. Xuất phát từ nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình “lấy người bị bạo lực gia đình là trung tâm” mọi hành vi bạo lực xuất phát từ mối quan hệ gia đình giữa những đối tượng này và giữa những người đã ly hôn với người thân của hai bên cũng cần thiết phải áp dụng quy định của Luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bạo lực gia đình; xử lý nghiêm người có hành vi bạo lực gia đình, ngăn ngừa các hành vi bạo lực trong tương lai và đồng thời những người trong cuộc sẽ được áp dụng các quy định đặc thù trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình để mối quan hệ trở nên tốt hơn. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định khoản 2 Điều 3 của dự thảo Luật. 
(2) So với Luật hiện hành, dự thảo Luật do Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 đã thu hẹp nhóm đối tượng, chỉ áp dụng đối với “người đã ly hôn” và “người chung sống với nhau như vợ chồng”. Trong khi trên thực tế xảy ra nhiều vụ việc bạo lực gia đình liên quan đến thành viên gia đình của người đã ly hôn hoặc người chung sống với nhau như vợ chồng cần áp dụng quy định của Luật này.
 (3) Ngoài ra, không phải tất cả hành vi bạo lực gia đình quy định tại khoản 1 đương nhiên áp dụng đối với những đối tượng quy định tại khoản 2 (là những đối tượng không còn trong quan hệ hôn nhân, gia đình). Mọi hành vi đều được xem xét trong những trường hợp cụ thể, trong những hoàn cảnh cụ thể gắn với trách nhiệm của các đương sự trong từng mối quan hệ cụ thể.

Do vậy, để đáp ứng nhu cầu của thực tiễn và bảo đảm tính khả thi, trên cơ sở nghiên cứu và tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật như thể hiện tại khoản 2 Điều 3 và để tăng tính chặt chẽ của quy định sẽ giao Chính phủ quy định chi tiết khoản này.
3. Về tư vấn, hòa giải về phòng, chống bạo lực gia đình và xử lý tin báo, tố giác vụ việc bạo lực gia đình
a) Về tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 16) 

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị mở rộng nội dung tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình bao gồm cả tư vấn về kỹ năng ứng xử trong gia đình, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc. Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định ưu tiên tư vấn đối với người có hành vi bạo lực gia đình. Có ý kiến đề nghị rà soát thể hiện lại nội dung cho phù hợp với thực tiễn và các luật có liên quan như Luật Phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia. Có ý kiến đề nghị có quy định xây dựng lực lượng người tư vấn về bạo lực gia đình chuyên nghiệp. 
Xác định tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện nguyên tắc “lấy phòng ngừa là chính”, do vậy, tiếp thu ý kiến đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý, thể hiện lại dự thảo Luật theo hướng:

(1) Rà soát, bổ sung nội dung tư vấn; bổ sung đối tượng cần tập trung tư vấn bao gồm “người có hành vi bạo lực gia đình”, “người thường xuyên kỳ thị, phân biệt đối xử về giới, định kiến giới, kỳ thị, phân biệt đối xử khác, có hành vi cổ xúy cho bạo lực” và “người chuẩn bị kết hôn”; rà soát thể hiện lại nội dung cho phù hợp với một số luật có liên quan như thể hiện tại khoản 1 và khoản 2. 

(2) Bổ sung quy định giao Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình cho người thực hiện tư vấn ở cộng đồng như quy định tại khoản 3. 

(3) Ngoài ra, để các hoạt động tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình dần chuyên nghiệp, dự thảo Luật đã bổ sung quy định về tiêu chuẩn của tư vấn viên tại Cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình; bổ sung quy định đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình là một nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình như thể hiện tại khoản 2 Điều 40, Điều 45, khoản 4 Điều 46 của dự thảo Luật.
b) Về hòa giải trong phòng ngừa bạo lực gia đình (Điều 17, 18) 

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ quy định giữa hòa giải với việc xử lý người có hành vi bạo lực gia đình. Có ý kiến đề nghị bổ sung các quy định bảo đảm việc hòa giải không bị lợi dụng để ngăn cản các bên liên quan bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật hoặc trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hình sự. Có ý kiến đề nghị không áp dụng biện pháp hòa giải đối với trường hợp người bị bạo lực gia đình là trẻ em.
Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý Điều 17 để thể hiện rõ hòa giải là biện pháp phòng ngừa bạo lực gia đình để giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp để không làm phát sinh bạo lực gia đình; hòa giải không thay thế các biện pháp xử lý người có hành vi bạo lực gia đình.
c) Về xử lý tin báo, tố giác vụ việc bạo lực gia đình (Điều 20) 

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định ngay sau khi nhận được tin tố giác về bạo lực gia đình, cơ quan có thẩm quyền phải xử lý ngay. 
Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý các quy định về trách nhiệm của cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình, về địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác về bạo lực gia đình và xử lý tin báo, xác minh, phân loại và xử lý vụ việc bạo lực gia đình để bảo đảm chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả như thể hiện tại các Điều 12, 19 và 20 của dự thảo Luật. 
- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị sửa khoản 3 như sau “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã khi tiếp nhận tin báo, tố giác về bạo lực gia đình theo quy định tại khoản 1 điều này có trách nhiệm chuyển ngay cho công an cấp xã xác minh”. 
Về chủ thể tiến hành xác minh tin báo, để bảo đảm tính khả thi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xử lý hoặc phân công xử lý vụ việc bạo lực gia đình ngay sau khi tiếp nhận tin báo, tố giác về bạo lực gia đình. Đối với trường hợp người bị bạo lực gia đình là trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ hoặc các vụ việc bạo lực gia đình có khả năng gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người bị bạo lực thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phân công Công an cấp xã tiến hành xác minh, xử lý tin báo, tố giác vụ việc bạo lực gia đình, như thể hiện tại khoản 3 Điều 20 dự thảo Luật.
4. Về biện pháp cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Tòa án và giám sát việc thực hiện cấm tiếp xúc (Điều 25, 26 và Điều 27)
- Một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, các biện pháp cấm tiếp xúc không khả thi; có ý kiến đề nghị có thể ra quyết định cấm tiếp xúc khi có đủ căn cứ, không cần có “yêu cầu cấm tiếp xúc” và “sự đồng ý” của người bị bạo lực gia đình, có thể bổ sung các căn cứ khác phù hợp với thực tiễn.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, biện pháp cấm tiếp xúc rất cần thiết, góp phần ngăn chặn ngay các vụ việc bạo lực gia đình nghiêm trọng nhưng chưa được áp dụng nhiều trong thời gian qua
 và chưa thực sự bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình vì điều kiện phải có yêu cầu hoặc sự đồng ý của nạn nhân bạo lực gia đình là một rào cản đối với việc áp dụng biện pháp này. Do vậy, trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng bổ sung quy định về trường hợp khi có căn cứ hành vi bạo lực gia đình đe dọa tính mạng của người bị bạo lực gia đình, trừ trường hợp người bị bạo lực gia đình từ chối thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vụ việc bạo lực gia đình tự mình ra quyết định cấm tiếp xúc (tương tự như trường hợp Tòa án nhân dân tự mình ra quyết định cấm tiếp xúc quy định tại khoản 2 Điều 26). 
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc rà soát khoản 2 Điều 26 để bảo đảm thống nhất với Bộ luật Tố tụng dân sự vì theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân không tự mình ra quyết định cấm tiếp xúc trong các vụ việc bạo lực gia đình.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, căn cứ vào khoản 3 Điều 111, các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 114 và Điều 135 Bộ luật Tố tụng dân sự, thì Tòa án không có thẩm quyền tự mình ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “Cấm tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình”. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy các vụ việc bạo lực gia đình mang tính chất đặc thù, nhiều vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, cần phải có biện pháp xử lý ngay. Do vậy, dự thảo Luật quy định Tòa án tự mình ra quyết định cấm tiếp xúc khi thấy cần thiết bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự của người bị bạo lực gia đình là phù hợp. Để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng bổ sung quy định sửa đổi Điều 135 của Bộ luật Tố tụng dân sự như thể hiện tại khoản 1 Điều 55 của dự thảo Luật.
- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định để phát huy vai trò của tổ chức chính trị - xã hội, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia giám sát việc thực hiện quyết định cấm tiếp xúc.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý khoản 1 Điều 27 theo đó quy định Công an cấp xã phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và tổ chức có liên quan ở cơ sở để kiểm tra việc thực hiện quyết định cấm tiếp xúc. 
5. Về biện pháp góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư đối với người có hành vi bạo lực gia đình (Điều 32)
Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định cụ thể các trường hợp bị áp dụng biện pháp này. Có ý kiến đề nghị bỏ điều kiện “đã được Tổ hòa giải ở cơ sở hòa giải” vì biện pháp này sẽ không áp dụng được với người không tự nguyện hòa giải. Có ý kiến đề nghị rà soát quy định liên quan trong Luật Xử lý vi phạm hành chính để có quy định phù hợp về độ tuổi của người có hành vi bạo lực gia đình bị áp dụng biện pháp góp ý, phê bình. Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể thành phần tham gia góp ý, phê bình sao cho đề cao vai trò của tổ chức, đoàn thể ở khu dân cư. Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định biện pháp xử lý trong trường hợp người có hành vi bạo lực gia đình vắng mặt hoặc cố tình vắng mặt. 
Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của đại biểu Quốc hội, để quy định cụ thể, chặt chẽ và tăng tính khả thi của biện pháp góp ý phê bình người có hành vi bạo lực gia đình trong cộng đồng dân cư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý Điều 32 dự thảo Luật theo hướng: 
(1) Bỏ điều kiện “đã được hòa giải”; quy định các trường hợp bị áp dụng biện pháp góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư, đó là người từ đủ 18 tuổi trở lên có hành vi bạo lực gia đình từ 02 lần trở lên trong 12 tháng mà chưa bị xử lý vi phạm hành chính hoặc có hành vi bạo lực gia đình bị xử phạt hành chính. 
(2) Bổ sung thành phần tham gia góp ý, phê bình là đại diện tổ chức chính trị - xã hội cấp xã mà người có hành vi bạo lực gia đình hoặc người bị bạo lực gia đình là thành viên. 
(3) Bổ sung trách nhiệm của Công an cấp xã đưa người có hành vi bạo lực gia đình đến địa điểm tổ chức góp ý, phê bình trong trường hợp người đó cố tình vắng mặt. 

(4) Quy định cụ thể trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, công an cấp xã trong tổ chức thực hiện biện pháp góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư.

6. Về việc bổ sung biện pháp “thực hiện công việc phục vụ cộng đồng” (Điều 33)
- Một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung biện pháp “thực hiện hoạt động vì lợi ích cộng đồng” tuy nhiên cần lưu ý: (i) rà soát để bảo đảm tương thích và phù hợp với các điều ước quốc tế, công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; (ii) loại trừ một số đối tượng; (iii) có quy định về thời gian thực hiện công việc phục vụ cộng đồng phù hợp; (iv) quy định về cách thức tổ chức thực hiện để bảo đảm tính khả thi. Có ý kiến đề nghị làm rõ đây là biện pháp “hành động vì lợi ích cộng đồng” hay “lao động công ích” vì cần lưu ý nếu quy định là “lao động công ích” là trái với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội như sau: 
 (1) Quá trình xây dựng dự án Luật và thực tiễn giám sát cho thấy, các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người có hành vi bạo lực gia đình hiệu quả chưa cao. Với quan điểm cần phải có biện pháp phù hợp để xử lý các hành vi bạo lực gia đình chưa đến mức xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng vẫn có tính răn đe, giáo dục; đồng thời, nâng cao vai trò của cộng đồng trong xử lý hành vi bạo lực gia đình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, việc bổ sung một biện pháp mang tính xã hội nhằm phục vụ lợi ích cộng đồng và theo nhu cầu của cộng đồng là cần thiết, mang tính giáo dục cao.
 (2) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo  tham khảo kinh nghiệm quốc tế và rà soát tính tương thích với các điều ước quốc tế và nhận thấy hành vi lao động cưỡng bức được định nghĩa tại Công ước số 29 của ILO mà Việt Nam đã phê chuẩn từ năm 2007. Điều 2 Công ước số 29 quy định 5 trường hợp ngoại lệ không bị coi là lao động cưỡng bức. Theo đó, trường hợp một người bị bắt buộc thực hiện một công việc nhỏ vì lợi ích trực tiếp của cộng đồng của mình mà những công việc này đã được các thành viên trong cộng đồng hoặc người đại diện của họ tham gia ý kiến về sự cần thiết của các công việc thì không bị coi là lao động cưỡng bức.
 Như vậy, việc pháp luật quy định người có hành vi bạo lực gia đình phải thực hiện những công việc nhỏ trực tiếp phục vụ lợi ích cho cộng đồng, xuất phát từ nhu cầu cộng đồng và các công việc này do cộng đồng của người đó thảo luận, quyết định từ trước thì không bị coi là lao động cưỡng bức.
(3) Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, trong dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã có quy định những nội dung mà Nhân dân được quyết định trong cộng đồng, gồm: "Các công việc tự quản khác trong nội bộ cộng đồng dân cư không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và đạo đức xã hội"
. Đây là căn cứ để cộng đồng dân cư quyết định danh mục các công việc phục vụ cộng đồng mà người có hành vi bạo lực gia đình phải thực hiện.

Với các lý do nêu trên, trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất bổ sung Điều 33 quy định về biện pháp “thực hiện công việc phục vụ cộng đồng” như sau:
“Điều 33. Thực hiện công việc phục vụ cộng đồng 
1. Thực hiện công việc phục vụ cộng đồng không phải là biện pháp xử lý vi phạm hành chính, được áp dụng với người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ trừ phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người già yếu, người bị bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, đã bị áp dụng biện pháp góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư mà tiếp tục có hành vi bạo lực gia đình mà chưa tới mức bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 
2. Công việc phục vụ cộng đồng là công việc có quy mô nhỏ trực tiếp phục vụ cho lợi ích của cộng đồng nơi người có hành vi bạo lực gia đình sinh sống, bao gồm:

a) Tham gia trồng, chăm sóc cây xanh ở khu vực công cộng; sửa chữa, làm sạch đường làng, ngõ xóm, đường phố, ngõ phố, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc các công trình công cộng khác;

b) Tham gia các công việc khác nhằm cải thiện môi trường sống và cảnh quan của cộng đồng;

3. Danh mục công việc quy định tại khoản 2 Điều này do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận trên cơ sở thảo luận, quyết định của cộng đồng theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
4. Thời gian thực hiện công việc phục vụ cộng đồng mỗi lần không quá 20 giờ và không quá 4 giờ mỗi ngày.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vụ việc bạo lực gia đình quyết định và tổ chức thực hiện biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng theo đề nghị của người được phân công xử lý vụ việc bạo lực gia đình và theo nhu cầu của cộng đồng.

6. Chính phủ quy định chi tiết khoản 5 Điều này.”
7. Về bảo vệ, hỗ trợ người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình và người báo tin, tố giác vụ việc bạo lực gia đình (Điều 34)

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định như dự thảo Luật chưa rõ ràng, cụ thể, đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết về nội dung này. Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định bảo vệ bí mật thông tin người báo tin tố giác vụ việc. Có ý kiến đề nghị quy định chặt chẽ và bảo đảm tính thống nhất với quy định của pháp luật hiện hành về trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý Điều 34 dự thảo Luật theo hướng: 

(1) Quy định trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận được tin báo, tố giác hành vi bạo lực gia đình trong việc bảo mật thông tin cá nhân và tổ chức các biện pháp bảo vệ người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình, người báo tin, tố giác vụ việc bạo lực gia đình như thể hiện tại khoản 2 và khoản 3. 

(2) Quy định mang tính nguyên tắc trách nhiệm bồi thường thiệt hại trường hợp người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình bị thiệt hại như thể hiện tại khoản 4.
8. Về cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 40)
- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định cụ thể về điều kiện thành lập, tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình. Có ý kiến đề nghị rà soát để quy định bảo đảm tính khả thi, thu hút được nguồn nhân lực vào làm việc tại các cơ sở. 
(1) Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, tại nhiều quốc gia trên thế giới, các trung tâm, cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình (bao gồm cả công lập và tư nhân) cung cấp các hoạt động, dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực gia đình cũng như người gây bạo lực gia đình rất đa dạng và được Nhà nước hỗ trợ nguồn lực để duy trì hoạt động. Các cơ sở này được tổ chức và vận hành chuyên nghiệp đã đóng góp không nhỏ vào công tác phòng, chống bạo lực gia đình. 

Ở nước ta, pháp luật hiện hành có quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có cơ sở nào được thành lập theo quy định hiện hành. Nguyên nhân chủ yếu là việc xây dựng và vận hành cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình cần kinh phí lớn để đầu tư ban đầu và duy trì hoạt động thường xuyên. Nhà nước chưa có các chính sách khuyến khích khu vực tư nhân tham gia hoạt động này.

(2) Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung một điều quy định về cơ sở khác tham gia trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 39) và chỉnh lý Điều 40 trong dự thảo Luật theo hướng quy định về nguyên tắc về các dịch vụ, hoạt động, các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực của cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình, bổ sung các quy định nhằm khuyến khích sự phát triển của các cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình như: “Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức thành lập cơ sở khác tham gia trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình” (khoản 1 Điều 39), “Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện dịch vụ, hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này không vì mục đích lợi nhuận được ưu đãi thuế, phí, tín dụng và ưu đãi khác theo quy định của pháp luật” (khoản 4 Điều 40); giao Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở (khoản 5 Điều 40). Quy định như vậy nhằm giải quyết những bất cập, hạn chế của các quy định hiện hành, góp phần xây dựng hệ thống cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình ngoài công lập để trợ giúp cho người bị bạo lực gia đình và người gây bạo lực gia đình một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, tăng cường xã hội hóa trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình. 
(3) Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát và chỉnh lý một số quy định về đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình, xã hội hóa, huy động nguồn lực... nhằm khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở trợ giúp phòng,chống bạo lực gia đình.
 9. Về xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lực gia đình
- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định cụ thể về xã hội hóa để bảo đảm tính khả thi, có quy định về nguyên tắc tài chính để khắc phục được những hạn chế hiện nay, thể hiện trách nhiệm của Nhà nước về bố trí nguồn lực cho phòng, chống bạo lực gia đình.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng:

(1) Bổ sung các quy định thể hiện nội dung xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lực gia đình như: khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất, tài trợ, hỗ trợ cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; biểu dương, khen thưởng, hỗ trợ cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình (khoản 2 và khoản 4 Điều 6); khuyến khích người được đào tạo về công tác xã hội, tâm lý, người có kinh nghiệm tham gia các hoạt động hòa giải phòng ngừa bạo lực gia đình (khoản 5 Điều 18); khuyến khích tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí cho người bị bạo lực gia đình (điểm b khoản 2 Điều 30); cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình hoạt động không vì mục đích lợi nhuận được ưu đãi thuế, phí, tín dụng và ưu đãi khác theo quy định của pháp luật (Điều 40). 
(2) Bổ sung quy định “ngân sách nhà nước cho phòng, chống bạo lực gia đình được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội được giao nhiệm vụ có liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình” (khoản 2 Điều 42) và quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bố trí kinh phí, nhân lực đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý theo quy định của Luật này (khoản 3 Điều 50). 
10. Về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan công an
Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ hơn trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phòng, chống bạo lực gia đình nhất là vai trò của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an cấp xã. Có ý kiến đề nghị làm rõ tính khả thi của quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp hằng năm thực hiện đối thoại với người có hành vi bạo lực gia đình và người bị bạo lực gia đình.
Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng:
(1) Bổ sung trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong các quy định về phòng ngừa, bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng, chống bạo lực gia đình như thể hiện tại các điều: xử lý tin báo, tố giác vụ việc bạo lực gia đình (Điều 20); cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Điều 25); cấm tiếp xúc theo quyết định của Tòa án (Điều 26); giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình (Điều 31); góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư đối với người có hành vi bạo lực gia đình (Điều 32); thực hiện công việc phục vụ cộng đồng (Điều 33).
(2) Kế thừa và phát triển quy định của Luật hiện hành, dự thảo Luật quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp hằng năm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về phòng, chống bạo lực gia đình như thể hiện tại khoản 4 Điều 50. Quy định như vậy là nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình của Ủy ban nhân dân các cấp về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, nâng cao nhận thức của toàn  hệ thống chính trị cũng như sự quan tâm, đầu tư cho công tác này.

(3) Bỏ quy định yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp hằng năm thực hiện đối thoại với người có hành vi bạo lực gia đình và người bị bạo lực gia đình vì chưa khả thi.
(4) Bổ sung quy định về trách nhiệm của Công an cấp xã như: trách nhiệm xử lý trường hợp người bị bạo lực là trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ hoặc các vụ việc bạo lực gia đình có khả năng gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người bị bạo lực (Điều 20); yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình đến trụ sở Công an cấp xã để làm rõ thông tin, giải quyết vụ việc hoặc xử lý theo quy định của pháp luật (Điều 24); giám sát việc thực hiện cấm tiếp xúc (Điều 27); trách nhiệm phối hợp với cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình để bảo vệ người bệnh là người bị bạo lực gia đình (Điều 29); trách nhiệm đưa người có hành vi bạo lực gia đình đến địa điểm tổ chức góp ý, phê bình trong trường hợp người này cố tình vắng mặt (Điều 32); được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức và kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 45).
II. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC

1. Về bố cục của dự thảo Luật

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị có một mục quy định riêng về phòng, chống bạo lực gia đình đối với trẻ em để phù hợp với đặc điểm đặc thù của nhóm đối tượng trẻ em.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, dự thảo Luật đang được xây dựng và chỉnh lý theo hướng quy định chung áp dụng cho tất cả các nhóm đối tượng. Ngoài trẻ em còn có một số nhóm đối tượng khác có những đặc điểm đặc thù như người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ có thai … Hơn nữa, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 và tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, dự thảo Luật đã được bổ sung một số quy định thể hiện tính nhạy cảm về giới, độ tuổi, đặc điểm cá nhân đối với các trường hợp người bị bạo lực gia đình, người có hành vi bạo lực gia đình là trẻ em
. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép Quốc hội không bổ sung chương riêng về phòng, chống bạo lực gia đình đối với trẻ em.   
2. Về giải thích từ ngữ (Điều 2)

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị tại khoản 1 bỏ từ “cố ý” do quy định như vậy có thể bỏ lọt tội phạm.  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình không hạn chế việc xử lý vi phạm hành chính và xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trong gia đình. Các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trong gia đình đều có thể xử lý hành chính, xử lý hình sự heo quy định của pháp luật có liên quan. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình chỉ bổ sung các biện pháp đặc thù để hỗ trợ xử lý khi xác định một hành vi là hành vi bạo lực gia đình. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật. 
- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung khái niệm “gia đình” và “thành viên gia đình”.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, khái niệm “gia đình” và “thành viên gia đình” đã được quy định rõ tại khoản 2 và khoản 16 Điều 3 của Luật Hôn nhân và gia đình, do vậy, không quy định lại trong văn bản luật này để bảo đảm tuân thủ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị không giải thích cụm từ “bạo lực gia đình trên cơ sở giới” do không được sử dụng trong dự thảo Luật.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng bỏ quy định giải thích cụm từ “bạo lực trên cơ sở giới”.

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc giải thích cụm từ “người có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình” do quy định như vậy là dễ tạo phân biệt đối xử, kỳ thị, chưa bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật và chưa phù hợp với quy định của Hiến pháp. 
Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bỏ khoản 2 Điều 2, đồng thời rà soát, chỉnh lý khoản 2 Điều 13 Mục đích, yêu cầu trong thông tin, truyền thông, giáo dục và khoản 2 Điều 16 Tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (là hai điều có quy định liên quan đến đối tượng là “người có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình”) để bảo đảm giữ nội hàm của điều luật và bảo đảm kỹ thuật lập pháp.
- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ để phân biệt “nơi tạm lánh”, “địa chỉ tin cậy” và “chỗ ở tạm thời”.
Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung một khoản để giải thích từ “nơi tạm lánh” như thể hiện tại khoản 3 Điều 2 dự thảo Luật.
2. Về những hành vi bị nghiêm cấm (Điều 5)


- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung vào khoản 1 hành vi sử dụng các hình thức trừng phạt có ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần đối với trẻ em.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng đây là hành vi bạo lực gia đình và đã được thể hiện trong khoản 1 Điều 3. Do vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung hành vi cố tình xử lý chậm vụ việc bạo lực gia đình.


Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, hành vi “xử lý không đúng quy định của pháp luật” quy định tại khoản 7 đã bao hàm hành vi này. Do vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội rà soát bỏ khoản 4 của dự thảo Luật Chính phủ trình Quốc hội để tránh trùng lặp; bỏ khoản 5 vì sử dụng hay không sử dụng khoa học công nghệ gây bạo lực gia đình thì cũng đều là hành động bị nghiêm cấm.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã rà soát, chỉnh lý Điều 5 như dự thảo Luật.
3. Về chính sách của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 6)

-
Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ “Nhà nước bố trí ngân sách” thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình để có thể khắc phục được những hạn chế hiện nay. Có ý kiến đề nghị bổ sung chính sách ưu tiên trong phòng ngừa, giải quyết bạo lực gia đình ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ở từng vùng, miền. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu các ý kiến của đại biểu Quốc hội và chỉnh lý như khoản 1 Điều 6 dự thảo Luật.
4. Về biện pháp yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình đến trụ sở Công an cấp xã nơi xảy ra vụ việc bạo lực gia đình (Điều 24)
- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định khi nhận được tin báo, tố giác về bạo lực gia đình thì Công an cấp xã có quyền yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình đến trụ sở Công an cấp xã để làm rõ thông tin và giải quyết vụ việc thay vì quy định chỉ khi Công an được phân công giải quyết vụ việc. Có ý kiến đề nghị bổ sung biện pháp xử lý trường hợp người có hành vi bạo lực gia đình không chấp hành yêu cầu đến trụ sở Công an xã. Có ý kiến đề nghị cân nhắc việc áp dụng biện pháp này đối với người nước ngoài cư trú ở Việt Nam.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, đây là biện pháp mới được bổ sung, mang tính răn đe cao. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi thì chỉ nên áp dụng biện pháp này đối với một số trường hợp tin báo, tố giác về bạo lực gia đình giao Công an cấp xã xử lý (các trường hợp mà người bị bạo lực là trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ hoặc các vụ việc bạo lực gia đình có khả năng gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người bị bạo lực). Ngoài ra, cần có biện pháp để buộc người có hành vi bạo lực gia đình đến trụ sở Công an cấp xã theo yêu cầu. Do vậy, trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý như thể hiện tại Điều 24 dự thảo Luật. Đồng thời, đề nghị Chính phủ lưu ý ý kiến của đại biểu Quốc hội trong quá trình rà soát, nghiên cứu, xây dựng văn bản quy định về việc áp dụng các biện pháp quy định tại Luật này đối với người nước ngoài cư trú ở Việt Nam.
5.  Ngoài các nội dung nêu trên, trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã rà soát, tiếp thu, giải trình và chỉnh lý các nội dung về: nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 4), Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 7), quyền và trách nhiệm của những đối tượng có liên quan (Điều 9, 10, 11, 12), thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 14 đến Điều 16), báo tin, tố giác về bạo lực gia đình (Điều 19), sử dụng âm thanh, hình ảnh về vụ việc bạo lực gia đình (Điều 21), giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình (Điều 31), địa chỉ tin cậy (Điều 36), phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 44), trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 47), trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ (Điều 49), trách nhiệm của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (Điều 53).
6. Về văn phong, kỹ thuật xây dựng văn bản
Các vị đại biểu Quốc hội đã đóng góp các ý kiến sâu sắc, xác đáng cả về nội dung và về chữ, về nghĩa, kỹ thuật xây dựng văn bản. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin trân trọng tiếp thu tối đa ý kiến các vị đại biểu Quốc hội và sẽ chỉ đạo tiếp tục rà soát, chỉnh lý kỹ thuật đối với toàn bộ dự thảo Luật để hoàn thiện văn bản trình Quốc hội, bảo đảm rõ ràng về về văn phong và thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật. 

III- MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA DỰ THẢO LUẬT
Dự thảo Luật sau khi chỉnh lý còn 56 điều, ít hơn 06 điều so với dự thảo trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ ba, bỏ 03 điều
, bổ sung 03 điều
. Dự thảo Luật có 5 nhóm điểm mới, bao gồm:
1. Với phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người và lấy người bị bạo lực gia đình làm trung tâm, sửa đổi, bổ sung các hành vi bạo lực gia đình; sửa đổi, bổ sung nhóm đối tượng được áp dụng tương tự (Điều 3); bổ sung quy định để tăng tính khả thi áp dụng Luật đối với người nước ngoài cư trú ở Việt Nam (khoản 3 Điều 22)
2. Thực hiện phòng ngừa bạo lực gia đình chủ động, trong phòng có chống, trong chống có phòng: sửa đổi, bổ sung quy định về thông tin, truyền thông, giáo dục (Điều 7, 13, 14 và Điều 15); rà soát, bổ sung nội dung tư vấn, bổ sung đối tượng cần tập trung tư vấn và quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng trong phòng, chống bạo lực gia đình đối với người thực hiện tư vấn ở cộng đồng (Điều 16); sửa đổi quy định về hòa giải trong phòng, ngừa bạo lực gia đình nhằm tránh lợi dụng hòa giải để trốn tránh xử lý hành chính hoặc hình sự (Điều 17, 18); bổ sung “Đường dây quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình” là địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác về bạo lực gia đình, bổ sung quy định về trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong xử lý tin báo, tố giác về bạo lực gia đình (Điều 19, 20); bổ sung quy định về sử dụng âm thanh, hình ảnh về vụ việc bạo lực gia đình (Điều 21).  

3. Sửa đổi, bổ sung các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng, chống bạo lực gia đình để khắc phục những bất cập của Luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn: bổ sung biện pháp yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình đến trụ sở Công an cấp xã nơi xảy ra vụ việc bạo lực gia đình (Điều 24); bổ sung thẩm quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Tòa án tự mình ban hành quyết định cấm tiếp xúc khi có căn cứ thấy rằng hành vi bạo lực gia đình đe dọa tính mạng của người bị bạo lực gia đình, đơn giản hóa thủ tục (Điều 25, 26); bổ sung quy định về giám sát thực hiện cấm tiếp xúc (Điều 27); bổ sung biện pháp giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình (Điều 31); bỏ điều kiện “đã được Tổ hòa giải ở cơ sở hòa giải”, điều chỉnh độ tuổi của người có hành vi bạo lực gia đình và quy định các trường hợp bị áp dụng biện pháp góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư (Điều 32); Bổ sung biện pháp “thực hiện công việc phục vụ cộng đồng" (Điều 33); bổ sung quy định để bảo vệ thông tin cá nhân của người báo tin, tố giác về bạo lực gia đình, quy định về bồi thường thiệt hại trong trường hợp người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình bị thiệt hại (Điều 34). 
4. Khuyến khích xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời nâng cao trách nhiệm của Nhà nước trong bố trí nguồn lực cho phòng, chống bạo lực gia đình để hướng tới xây dựng và phát triển các cơ sở trợ giúp về phòng, chống bạo lực gia đình hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả: quy định về cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 35), cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 40); bổ sung các quy định về điều kiện bảo đảm thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình như quy định về nguồn tài chính phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 42), cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 43), phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 44), bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình cho người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 45).

5. Sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình và cơ quan, tổ chức có liên quan trong phòng, chống bạo lực gia đình: bổ sung trách nhiệm của Chính phủ định kỳ 2 năm một lần hoặc đột xuất báo cáo Quốc hội việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (khoản 1 Điều 47); bổ sung trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện thống kê và quản lý thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình (khoản 5 Điều 48); bổ sung trách nhiệm của Bộ Y tế trong bồi dưỡng nhân viên y tế thực hiện tư vấn, chăm sóc, điều trị người bị bạo lực gia đình, trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong hướng dẫn cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện thống kê, báo cáo các trường hợp người bị bạo lực gia đình được tiếp nhận và trợ giúp tại cơ sở trợ giúp xã hội, trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong hướng dẫn cơ sở giáo dục phát hiện, hỗ trợ người học bị bạo lực gia đình… (Điều 49); bổ sung quy định về trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong tổ chức, thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương (Điều 50); bổ sung trách nhiệm của Công an cấp xã trong tổ chức, thực hiện một số biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình (các Điều 20, 24, 27, 29 và 32).
Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Chính phủ;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH; 

- Các Ban của UBTVQH; 

- VPTW Đảng, VPCTN, VPQH, VPCP;

- Các Bộ: VHTTDL, LĐTBXH, CA, TP, YT, TT&TT, GDĐT; 

- TANDTC, VKSNDTC;

- Thành viên UBXH;

- Lưu: HC, XH.

e-Pas: 
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
       Trần Thanh Mẫn


DỰ THẢO XIN Ý KIẾN CÁC ĐOÀN ĐBQH








� Khoản 1, Điều 155 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.


� Theo Báo cáo tổng kết thi hành Luật (trang 10), số lần áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2019 là 212, năm 2020 là 193 và năm 2021 là 82.


� Điểm e khoản 2 Điều 2 của Công ước số 29.


� Khoản 6 Điều 15.


� Các điều khoản: khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 4, khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 16, khoản 1 Điều 19, khoản 3 Điều 20 khoản 3 Điều 25, khoản 1 Điều 35, khoản 2, khoản 3 Điều 49 và Điều 53 …


� Đối tượng áp dụng (Điều 2); Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng (Điều 47) và Điều khoản chuyển tiếp (Điều 61).


� Biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng (Điều 33), Cơ sở khác tham gia trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 39) và Sửa đổi, bổ sung quy định của một số luật khác (Điều 55).





